
HƯỚNG DẪN GIẢI CÂU HỎI BÀI 30 TRANG 100 

SÁCH GIÁO KHOA SINH HỌC 7 

Câu hỏi 

Dựa vào các kiến thức đã học và các hình vẽ cùng với những đặc điểm đã ôn tập, em hãy 

thực hiện các hoạt động sau: 

-    Ghi rõ tên 5 nhóm động vật vào chỗ để trống trong hình. 

-    Ghi tên loài động vật vào chỗ trống ở dưới mỗi hình. 

Hướng dẫn giải  

Ngành Thân 

mềm 
Đặc điểm 

Ngành Chân 

khớp 
Đặc điểm 

Ốc sên Vỏ đá vôi xoắn ốc, có chân lẻ Tôm 

-    Có cả chân bơi, 

chân bò 

-    Thở bằng mang 

Vẹm 
-    Hai vỏ đá vôi 

-    Có chân lẻ 
Nhện 

-    Có 4 đôi chân 

-    Thở bằng phổi và 

ống khí 

Mực 

-    Vỏ đá vôi tiêu giảm hoặc mất 

-    Cơ chân phát triển thành 8 hay 

10 tua miệng 

Bò hung 

-    Có 3 đôi chân 

-    Thở bằng ống khí 

-    Có cánh 
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